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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên,  

năm 2021 đợt 5, 6,7 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban 

hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 3398/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc phân 

bổ 746.460 liều vắc xin phòng COVID-19 BNTI162b2 (Comirnaty) được cung ứng 

trong tháng 07/2021 đợt 8; 

Căn cứ Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc phân 

bổ 2.00.040 liều vắc xin phòng COVID-19 Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna) đợt 

11; 

 Căn cứ Quyết định số 3491/QĐ-BYT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế về việc phân 
bổ vắc xin phòng COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 12 và 13. 

Căn cứ Thông báo kết luận số 06/TB-BCĐ ngày 26/7/2021 của Ban Chỉ đạo triển 

khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh về kết luận cuộc họp triển 

khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 sáng ngày 26/7/2021; Công văn số 

3373/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đối 

tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5, 6, 7 năm 2021; 

Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5, 6, 7 

trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ cao được quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-

CP, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; nâng cao 

miễn dịch cộng đồng và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng tại tỉnh Phú Yên. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo đúng đối tượng được tiêm vắc xin theo quy định. 

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5, 

6, 7 cho các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh an toàn, hiệu quả. 

II. MỤC TIÊU 

- Phấn đấu đạt ≥ 95% đối tượng có nguy cơ cao theo danh sách phê duyệt được 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong đợt 5, 6, 7. 

- Tổ chức tiêm chủng bảo đảm an toàn, đạt tiến độ, đáp ứng nhanh cho công tác 

phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

 



2 
 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng  

Căn cứ quy định về nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí theo Nghị quyết số 

21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, và Quyết định 

số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022. Trên cơ sở số lượng vắc xin 

được phân bổ đợt 5, 6, 7 và đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tổ chức tiêm 

chủng cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 sau đây: 

1.1. Vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty BNTI162b2 (Pfizer) được tiêm cho 

nhóm: 

- Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh chưa tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19; 

- Các đồng chí nguyên giữ các chức vụ: Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Tỉnh uỷ viên; 

Giám đốc Sở, Ban ngành (không phải Tỉnh uỷ viên); Phó Giám đốc Sở, Ban ngành; Bí 

thư, Phó Bí thư các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố.  

- Mẹ Việt Nam anh hùng, người trực tiếp chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng trên 

địa bàn tỉnh. 
- Lực lượng tuyến đầu chống dịch chưa tiêm mũi 1 (Y tế, Công an, Quân sự, Biên 

phòng, BCĐ PC dịch các cấp); những đối tượng được tiêm đợt trước nhưng chưa tiêm 

mũi 1. 

Chi tiết tại Phụ lục 1 (gửi kèm). 

1.2. Vắc xin phòng Covid-19 Spikevax (Moderna) được tiêm cho nhóm: 

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 

trong các lần tiêm trước trên địa bàn tỉnh; 

- Thương bệnh binh; 

- Những người mắc các bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi;  

- Công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (trong và ngoài 

Khu công nghiệp). 

Chi tiết tại Phụ lục 2 (gửi kèm). 

1.3. Vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca được tiêm cho nhóm: 

- Giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục, đạo tạo; Người làm việc 
trong các cơ quan, đơn vị hành chính tiếp xúc với nhiều người chưa tiêm mũi 1 trong các 

đợt trước; 

- Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, cung cấp dịch vụ điện, nước, ngân 

hàng, dịch vụ môi trường; 

- Công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài Khu công nghiệp; 

- Tiểu thương bán hàng thiết yếu ở chợ.   

Chi tiết tại Phụ lục 3 (gửi kèm). 

Bảng: Số người tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5, 6, 7 năm 2021 (37.970 

người) 

TT Địa phương 
Loại vắc xin (người) Tổng cộng 

(người) Pfizer Moderna AstraZeneca 

1 TP Tuy Hoà 810 4.006 5.100 9.916 

2 Huyện Phú Hoà  30 2.144 2.100 4.274 

3 TX Đông Hoà  36 1.711 2.100 3.847 

4 Huyện Tuy An 72 1.860 2.050 3.982 

5 Huyện Tây Hoà 36 1.788 1.950 3.774 
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6 TX Sông Cầu 108 1.734 1.700 3.542 

7 Huyện Đồng Xuân 42 1.511 1.650 3.203 

8 Huyện Sơn Hoà 24 1.120 1.700 2.844 

9 Huyện Sông Hinh 12 926 1.650 2.588 

Tổng cộng 1.170 16.800 20.000 37.970 
 

2. Thời gian, địa điểm triển khai:  

2.1. Đối với vắc xin Pfizer:  

- Thời gian: từ 30 - 31/7/2021 

- Địa điểm tiêm:  

+ Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên: tiêm cho người đang sinh sống trên địa bàn 

thành phố Tuy Hòa (Do Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên thực hiện tiêm, Trung tâm 

Chăm sóc sức khỏe cán bộ trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp). 

+ Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã: tiêm cho người đang sinh sống trên địa bàn 

huyện, thị xã. 
2.2. Đối với vắc xin Moderna 

- Thời gian:  

+ Tại TP.Tuy Hoà: từ ngày 01/8 - 08/8/2021 

+ Tại các huyện, thị xã: từ ngày 01 - 05/8/2021 

- Địa điểm: Tại TTYT huyện, thị xã, thành phố hoặc điểm tiêm do đơn vị tự bố 

trí. 

- Thực hiện tiêm:  

+ Chịu trách nhiệm chính: Nhân lực thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, 

thành phố. 

+ Phối hợp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Cấp cứu 115 (hỗ trợ cấp cứu). 

* Trong trường hợp nhân sự của đơn vị không đáp ứng được khả năng tổ chức 

tiêm chủng, đơn vị cần có văn bản báo cáo về Sở Y tế để bố trí, sắp xếp. 

2.3. Đối với vắc xin AstraZeneca 

- Thời gian: Ngay sau kết thúc đợt tiêm vắc xin Moderna. 

-  Địa điểm: Tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hoặc điểm tiêm do 
đơn vị tự bố trí. 

- Thực hiện tiêm:  

+ Chịu trách nhiệm chính: Nhân lực thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, 

thành phố 

+ Phối hợp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Cấp cứu 115 (hỗ trợ cấp cứu). 

* Trong trường hợp nhân sự của đơn vị không đáp ứng được khả năng tổ chức 

tiêm chủng, đơn vị cần có văn bản báo cáo về Sở Y tế để bố trí, sắp xếp. 

3. Chỉ định tiêm 

- Vắc xin phòng COVID-19 Pfizer, Moderna được chỉ định cho nhóm từ 18 tuổi 

trở lên và đủ điều kiện tiêm chủng. 

+ Lịch tiêm vắc xin Pfizer: Gồm 02 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 3-4 tuần. 

+ Lịch tiêm vắc xin Moderna: Gồm 02 mũi, mũi 2 cách mũi 1: 28 ngày. 

- Vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca được chỉ định tiêm phòng cho 

người từ 18 đến 65 tuổi và đủ điều kiện tiêm chủng. Lịch tiêm: Gồm 02 mũi, mũi 2 cách 
mũi 1 từ: 8-12 tuần. 

IV. PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIÊM: 

1. Phương thức triển khai 
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- Tổ chức tiêm theo hình thức tiêm chiến dịch. 

- Mỗi bàn tiêm không quá 100 đối tượng/ bàn tiêm/ buổi tiêm chủng. 
- Triển khai tiêm đồng loạt tại các Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố. 

- Có thể thành lập điểm tiêm lưu động tại các khu công nghiệp (nếu đội tiêm xét 

thấy thuận tiện, nhanh chóng và có thể đảm bảo an toàn khi triển khai). 

- Các đối tượng (theo danh sách điều tra) thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 theo 

các khung giờ trong ngày khác nhau để đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch COVID-

19 và hạn chế tối đa sự hao phí vắc xin. 

2. Địa điểm 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức điểm tiêm tại 

Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố. Đối với các Trung tâm Y tế đã chuyển chức 

năng hoạt động sang Bệnh viện dã chiến, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố bố 

trí địa điểm phù hợp, trang bị đầy đủ phương tiện hồi sức để cấp cứu phản vệ, bố trí xe 

cứu thương và Tổ cấp cứu thường trực trong suốt thời gian tiêm chủng. 

V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Kiện toàn hệ thống tổ chức:  

- Các địa phương/đơn vị tự kiểm tra, rà soát lại các điểm tiêm chủng của địa 
phương/đơn vị để đảm bảo tổ chức điểm tiêm an toàn tiêm chủng (Theo Quyết định số 

3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về Ban hành các Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19). 

- Đảm bảo phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 trong buổi tiêm chủng. 

2. Điều tra, lập danh sách các đối tượng tiêm 

2.1. Đối với đối tượng thuộc nhóm tiêm vắc xin Pfizer:  

- Giao Sở Y tế (Trung tâm chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh) rà soát, tổng hợp danh 

sách đối tượng tiêm theo nhóm nêu tại mục 1.1, thời gian hoàn thành trước ngày 

29/7/2021. 

- Giao Sở Lao động Thương binh Xã hội, UBND huyện/thị xã/TP: rà soát, tổng 

hợp danh sách đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng, người trực tiếp chăm sóc Mẹ Việt 

Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 29/7/2021. 

2.2. Đối với vắc xin Moderna 

- Giao Sở Lao động Thương binh Xã hội, UBND huyện/thị xã/TP: rà soát, tổng 
hợp danh sách đối tượng: thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp; thương bệnh binh chưa 

tiêm mũi 1 trong các lần tiêm trước, thời gian hoàn thành trước ngày 29/7/2021. 

Giao UBND các huyện/ thị xã/thành phố, các sở ban ngành chỉ đạo các đơn vị 

liên quan tổng hợp và phê duyệt danh sách các nhóm người mắc các bệnh mạn tính; 

người trên 65 tuổi tại các địa phương; Các công nhân, người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp (trong và ngoài Khu công nghiệp) gửi về Sở Y tế (qua Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để tổng hợp trước ngày 29/7/2021. 

2.3. Đối với vắc xin AstraZeneca: 

- UBND các huyện/ thị xã/thành phố, các sở ban ngành tổng hợp và phê duyệt 

danh sách các nhóm đối tượng là đối tượng là giáo viên, người làm việc trong các cơ sở 

giáo dục, đào tạo, người làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính tiếp xúc với 

nhiều người chưa tiêm mũi 1 trong các đợt trước; Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận 

tải, cung cấp dịch vụ điện, nước, ngân hàng, dịch vụ môi trường; Công nhân làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; tiểu thương bán hàng thiết yếu ở chợ. 

- Báo cáo số lượng gửi về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để 
tổng hợp trước ngày 01/8/2021. 
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2.4. Lưu ý:  

- Danh sách phải đủ các thông tin: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, 
số chứng minh thư/thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế. 

- Danh sách cụ thể các đối tượng tiêm phải đúng nguyên tắc ưu tiên theo Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 

08/7/2021 của Bộ Y tế. 

3. Truyền thông 

3.1. Thời gian: Thực hiện trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch. 

3.2. Nội dung truyền thông: 

- Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc phòng COVID-19 và thực hiện tốt 

“Thông điệp 5K” của Bộ Y tế. 

- Truyền thông trước, trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 (theo 

Quyết định 1063/KH-BYT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về Truyền thông Chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022);  

- Truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối tượng tiêm vắc xin, loại vắc 

xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi có 

thể xảy ra sau tiêm, theo dõi phát hiện phản ứng sau tiêm chủng.  
- Những điều cần lưu ý trước và sau khi đi tiêm vắc xin COVID-19. 

3.3. Hình thức: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

công tác triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đợt 5, 6, 7. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí Trung ương: Trung ương hỗ trợ vắc xin, một phần bơm kim tiêm, 

hộp an toàn để triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đợt 5, 6, 7. 

2. Kinh phí địa phương: Từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch năm 2021. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Phòng Nghiệp vụ Y 

- Là đầu mối tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các ban 

ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, 

lợi ích của chiến dịch. 

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin COVID-19 đợt 5, 6, 7/2021. 

- Tham mưu thiết lập các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai 

chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu. 

- Hướng dẫn các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử 

lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng 

tiêm chủng trong chiến dịch. 

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương có tổ chức 

triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Tổng hợp kết quả hàng ngày, báo cáo tiến độ cho Lãnh đạo Sở và Trưởng Ban 

chỉ đạo tỉnh, kết thúc chiến dịch báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch. 

2.  Phòng Kế hoạch tài chính: Tham mưu bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt 

động triển khai chiến dịch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các quy 

định hiện hành. 
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3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Xây dựng Kế hoạch tiêm chủng xắc xin phòng Covid-19 theo nhiệm vụ được 
phân công tại Kế hoạch này. Làm đầu mối chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho 

các đơn vị triển khai. 

- Đảm bảo cung ứng cho các điểm tiêm đầy đủ vắc xin, trang thiết bị, vật tư, 

bơm kim tiêm, hộp an toàn theo quyết định phân bổ vắc xin và bảng phân phối vật tư 

tiêm chủng. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng thực hiện các hoạt động 

truyền thông trước, trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng thời lượng 

phát sóng, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của chiến dịch; cử người tiếp cận và 

đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai tại các đơn vị, địa phương trong thời gian triển 

khai chiến dịch; Thực hiện tuyên truyền về nội dung, đối tượng tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 5, 6, 7 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, đặc biệt chú ý để người dân hiểu 

được tầm quan trọng của tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau tiêm, đặc biệt giám 

sát chủ động các sự cố bất lợi sau tiêm chủng. 

- Phối hợp Viettel Phú Yên - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân 
đội, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị tổ chức tiêm chủng để triển khai quản lý 

thông tin đối tượng tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên Hồ sơ sức khoẻ tại đường link: 

http://hososuckhoe.kcb.vn; hoặc tiemchungcovid19.moh.gov.vn và Hệ thống quản lý 

thông tin tiêm chủng quốc gia: tiemchung.vncdc.gov.vn. 

- Tổng hợp kết quả chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5, 6, 7, báo 

cáo tiến độ thực hiện về Sở Y tế và tuyến trên theo quy định. 

4. Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố 

-  Tham mưu cho UBND các huyện/thị xã/thành phố phê duyệt danh sách đối 

tượng tiêm chủng các đợt này. 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5, 6, 7, triển 

khai thực hiện đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, đúng tiến độ đề ra. 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, bố trí điểm tiêm, nhân lực triển khai tiêm 

chủng theo số lượng vắc xin được phân bổ. Tổ chức tiêm chủng cho các đội tượng 

ưu tiên thuộc đơn vị mình và các đối tượng ưu tiên khác trên địa bàn. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương 

về kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả . 

- Thành lập các đội cấp cứu, kịp thời xử trí các phản ứng sau tiêm chủng tại 

các điểm tiêm chủng trên địa bàn. 

- Rà soát danh sách đối tượng tiêm chủng trên địa bàn, gửi danh sách về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định. 

5. Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Cấp cứu 115  

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ các 

điểm tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

7. Bệnh viện Công an tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5, 6, 7,, triển 

http://hososuckhoe.kcb.vn./
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khai thực hiện đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, đúng tiến độ đề ra. 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, bố trí điểm tiêm, nhân lực triển khai tiêm 
chủng theo số lượng vắc xin được phân bổ. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch Tiêm vắc xin phòng COVID - 19 đợt 

5, 6, 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, 

vướng mắc các đơn vị phản ảnh về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) để được 

hướng dẫn cụ thể./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Viện VSDTTƯ (b/c); 
- Viện Pasteur Nha Trang (b/c); 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Đ/c Trần Hữu Thế-CT UBND tỉnh (b/c); 
- Đ/c Đào Mỹ-PCT UBND tỉnh (b/c); 
- Các thành viên BCĐPCD COVID-19 tỉnh; 
- Các thành viên BCĐ  tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tỉnh; 
- Các Tiểu ban và Văn phòng thường trực BCĐ  

tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh; 
-  Sở Thông tin và Truyền thông; 
-  UBND các H/TX/TP (p/h);  
- GĐ, PGĐ SYT; 
- Bệnh viện công an tỉnh (th/h); 
- Trường Cao đẳng Y tế (phối hợp); 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc (th/h); 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Trần Ngọc Dưng 
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Phụ lục 1 

NHÓM TIÊM VẮC XIN Pfizer (1.170 liều) 

Nhóm được tiêm: 

(1)  Các Lãnh đạo tỉnh chưa tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 

(2) Các đồng chí nguyên giữ các chức vụ: Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Tỉnh uỷ 

viên; Giám đốc Sở, Ban ngành (không phải Tỉnh uỷ viên); Phó Giám đốc Sở, 

Ban ngành; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

(3)  Mẹ VNAH; Người trực tiếp chăm sóc Mẹ VNAH 

(4)  Lực lượng tuyến đầu chống dịch chưa tiêm mũi 1 (Y tế, Công an, Quân 

sự, Biên phòng, BCĐ Phòng chống dịch các cấp); những đối tượng được tiêm 

đợt trước nhưng chưa được tiêm mũi 1 

 

TT Địa phương 
Vắc xin Pfizer Tổng 

cộng (1) (2) (3) (4) 

1 TP Tuy Hòa 7 285 12 506  810 

2 TX Đông Hòa 0 3 28 5 36 

3 TX Sông Cầu 0 7 12 89 108 

4 Huyện Tuy An 0 8 40 24 72 

5 Huyện Đồng Xuân 0 4 12 26 42 

6 Huyện Sơn Hòa 1 6 2 15 24 

7 Huyện Sông Hinh 0 4 2 6 12 

8 Huyện Phú Hòa 0 4 18 8 36 

9 Huyện Tây Hòa 0 5 24 7 36 

Tổng cộng 8 326 150 686* 1.170 

(*): Trong đó 171 Công an, còn lại: Y tế, biên phòng, BCĐ PC dịch các cấp, 

những đối tượng đợt trước nhưng chưa tiêm mũi 1 
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Phụ lục 2 

 

NHÓM TIÊM VẮC XIN Moderna (16.800 liều) 

 

TT 
Địa 

phương 

Thân nhân 

hưởng trợ 
cấp Liệt sĩ 

Thương 

bệnh binh 

Nhóm 

bệnh mạn 

tính; trên 

65 tuổi 

Nhóm 

Công 

nhân 

Tổng 

cộng 

(liều) 

1 
TP.Tuy 

Hòa 

222 

(3 

TTNDNCC) 

684 

(1 
TTNDNCC) 

600 2.500 4.006 

2 
TX Đông 

Hoà 
295 

449 
400 1.000 2.144 

3 
TX Sông 

Cầu 
157 

154 
400 1000 1.711 

4 
H. Phú 

Hoà 
189 

271 
400 1000 1.860 

5 H. Tuy An 407 
481 400 500 1.788 

6 
H. Tây 

Hoà 
357 

498 
300 579 1.734 

7 
H. Đồng 

Xuân 
149 

562 
300 500 1.511 

8 
H. Sơn 

Hoà 
100 

220 
300 500 1.120 

9 
H. Sông 

Hinh 
50 

76 
300 500 926 

 Tổng cộng 1.926 3395 3.400 8.079 16.800 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3 

 

NHÓM TIÊM VẮC XIN AstraZeneca (20.000 liều) 

 

Nhóm được tiêm: 

(1) Giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục, đạo tạo; Người làm 
việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính tiếp xúc với nhiều người chưa tiêm mũi 

1 trong các đợt trước; 
(2) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, cung cấp dịch vụ điện, nước, 

ngân hàng, dịch vụ môi trường; 
(3) Công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài Khu công 

nghiệp; 
(4) Tiểu thương bán hàng thiết yếu ở chợ.   
 

TT Địa phương 
Vắc xin AstraZeneca Tổng cộng 

(liều) (1) (2) (3) (4) 

1 TP.Tuy Hòa  2.500 500 1.500 600 5.100 

2 TX. Đông Hoà  900 400 500 300 2.100 

3 Huyện Phú Hoà  900 400 500 300 2.100 

4 Huyện Tuy An 1.000 350 400 300 2.050 

5 TX. Sông Cầu 800 350 500 300 1.950 

6 Huyện Tây Hoà 800 300 400 200 1.700 

7 Huyện Đồng Xuân 800 300 350 200 1.650 

8 Huyện Sơn Hoà 800 300 400 200 1.700 

9 Huyện Sông Hinh 800 300 350 200 1.650 

 Tổng cộng 9.300 3.200 4.900 2.600 20.000 
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